
DANH SÁCH ĐIỂM BẢO LƯU - ĐIỂM MIỄN CỦA SINH VIÊN LIÊN THÔNG - VLVH - K39
 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỌC TẠI ĐHCT - DC13V7K1

STT TRƯỜNG CĐ NGÀNH 
CĐ

Thời 
gian 
ĐT

MASV HỌ TÊN MÃ MÔN  ĐIỂM 
CĐ 

ĐIỂM 
BL

TC TÊN MÔN

1 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)
7 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh ML009 M 2

g g y ý
Mác-Lênin 1

8 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh ML010 M 3
g g y ý

Mác-Lênin 2
9 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
10 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh ML011 M 3

g g
ĐCSVN

11 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT001 M 1 Tin học căn bản
16 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT
22 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
23 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT
24 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT302 M 2

p g
mở

25 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
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26 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT101        6,00 C 4 Lập trình căn bản A
27 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT167        6,00 C 2 Ngôn ngữ lập trình Java
28 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT103        7,00 B 4 Cấu trúc dữ liệu
29 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT448        8,00 B+ 2 Công nghệ Web
30 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT107        9,00 A 3 Hệ điều hành
31 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT114        8,00 B+ 3 Lập trình hướng đối tượng C++
32 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT112        8,57 A 3 Mạng máy tính

33 CĐ KTKT SG CNTT 2 DC13V7K001 Nguyễn Thị Kim Anh CT109        8,00 B+ 3
Phân tích & thiết kế hệ thống 
T.Tin 

1 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT001 M 1 Tin học căn bản
16 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu KL001 M 2 Pháp luật đại cương
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18 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
23 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT114 7,00     B 3 Lập trình hướng đối tượng C++
27 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT112 6,00     C 3 Mạng máy tính
28 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT101 6,00     C 4 Lập trình căn bản A
29 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT107 6,00     C 3 Hệ điều hành
30 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT448 8,00     B+ 2 Công nghệ Web
31 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT449 7,00     B 3 Phát triển ứng dụng Web
32 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT128 5,00     D 2 Kỹ thuật đồ hoạ - CNTT
33 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT103 6,00     C 4 Cấu trúc dữ liệu
34 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT110 6,00     C 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
35 CĐCĐ HG THUD 2 DC1356K003 Phạm Thanh Hiếu CT109 6,00     C 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
1 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
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10 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT001 M 1 Tin học căn bản
16 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
23 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT101 5,00     D 4 Lập trình căn bản A
27 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT448 5,00     D 2 Công nghệ Web
28 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết KT003 6,00     C 2 Kế toán đại cương
29 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT112 6,00     C 3 Mạng máy tính
30 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT103 9,00     A 4 Cấu trúc dữ liệu
31 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT107 6,00     C 3 Hệ điều hành
32 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT110 5,00     D 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
33 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT319 5,00     D 2 Lập trình mạng
34 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT109 7,00     B 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
35 CĐCT TIN HỌC 2 DC1356K002 Nguyễn văn Út Hết CT114 7,00     B 3 Lập trình hướng đối tượng C++
1 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
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3 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT001 M 1 Tin học căn bản
16 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
23 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT101 6,00     C 4 Lập trình căn bản A
27 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân KT003 5,00     D 2 Kế toán đại cương
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28 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT448 5,00     D 2 Công nghệ Web
29 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT103 8,00     B+ 4 Cấu trúc dữ liệu
30 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT107 7,00     B 3 Hệ điều hành
31 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT112 6,00     C 3 Mạng máy tính
32 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT110 5,00     D 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
33 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT109 7,00     B 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
34 CĐCT QTMMT 2 DC1356K008 Lê Minh Luân CT114 6,00     C 3 Lập trình hướng đối tượng C++

1 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
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13 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT001 M 1 Tin học căn bản

16 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến ML007 M 2 Logic học đại cương

19 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT101        7,00 B 4 Lập trình căn bản A
27 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến KT003        5,00 D 2 Kế toán đại cương
28 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT448        5,00 D 2 Công nghệ Web
29 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT103        6,00 C 4 Cấu trúc dữ liệu
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30 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT107        8,00 B+ 3 Hệ điều hành
31 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT112        5,00 D 3 Mạng máy tính
32 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT110        7,00 B 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
33 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT109        7,00 B 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
33 CĐCT QTM 2 DC13V7K003 Dương Kháng Chiến CT114        6,00 C 3 Lập trình hướng đối tượng C++
1 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT001 M 1 Tin học căn bản
16 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT
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22 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
23 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT101        5,00 D 4 Lập trình căn bản A
27 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận KT003        6,00 C 2 Kế toán đại cương
28 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT103        5,00 D 4 Cấu trúc dữ liệu
29 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT114        6,00 C 3 Lập trình hướng đối tượng C++
30 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT107        8,00 B+ 3 Hệ điều hành
31 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT112        5,00 D 3 Mạng máy tính
32 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT448        5,00 D 2 Công nghệ Web
33 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT319        7,00 B 2 Lập trình mạng
33 CĐCT QTM 2 DC1356K013 Nguyễn Thị Thuận CT109        7,00 B 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 

1 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2
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9 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT001 M 1 Tin học căn bản

16 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý ML007 M 2 Logic học đại cương

19 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT
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24 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
7 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT101        6,00 C 4 Lập trình căn bản A
9 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT103        5,00 D 4 Cấu trúc dữ liệu

14 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT107        7,00 B 3 Hệ điều hành
15 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT112        5,00 D 3 Mạng máy tính
16 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT448        5,50 C 2 Công nghệ Web
18 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT110        6,00 C 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
19 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý KT003        8,00 B+ 2 Kế toán đại cương
20 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT109        7,00 B 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
20 CĐCT QTM 2 DC13V7K016 Lê Thị Ngọc Lý CT114        8,00 B+ 3 Lập trình hướng đối tượng C++

1 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
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10 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT001 M 1 Tin học căn bản

16 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ ML007 M 2 Logic học đại cương

19 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở
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Thời 
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25 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
5 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT114        5,80 C 3 Lập trình hướng đối tượng C++
6 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ KT003        8,40 B+ 2 Kế toán đại cương
9 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT448        6,12 C 2 Công nghệ Web

12 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT110        6,40 C 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
14 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT319        5,30 D 2 Lập trình mạng
15 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT309        6,70 C+ 2 Quản lý dự án tin học
16 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT304        5,30 D 2 Giao diện người – máy
16 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT109        6,10 C 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
16 CĐCT THUD 2 DC13V7K023 Huỳnh Hữu Thọ CT114        5,80 C 3 Lập trình hướng đối tượng C++

1 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN
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11 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT001 M 1 Tin học căn bản

16 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung ML007 M 2 Logic học đại cương

19 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
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5 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT114        6,40 C 3 Lập trình hướng đối tượng C++
6 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung KT003        6,60 C+ 2 Kế toán đại cương
9 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT448        6,42 C 2 Công nghệ Web

12 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT110        5,00 D 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
13 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT349        5,70 C 2 Thương mại điện tử -CNTT
14 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT434        8,60 A 3 An toàn hệ thống & an ninh 
14 CĐCT THUD 2 DC13V7K025 Phan Chí Trung CT114        6,40 C 3 Lập trình hướng đối tượng C++
1 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT001 M 1 Tin học căn bản
16 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT
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22 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
23 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT101 5,30     D 4 Lập trình căn bản A
27 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT110 6,70     C+ 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
28 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT107 5,30     D 3 Hệ điều hành
29 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT103 6,20     C 4 Cấu trúc dữ liệu
30 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT319 6,60     C+ 2 Lập trình mạng
31 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT112 6,00     C 3 Mạng máy tính
32 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT167 5,00     D 2 Ngôn ngữ lập trình Java
33 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT309 6,20     C 2 Quản lý dự án tin học
34 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT449 5,00     D 3 Phát triển ứng dụng Web
35 CĐKTKT VINATEQTMMT 2 DC1356K009 Thạch Thanh Phong CT109 6,10     C 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 

1 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1
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8 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT001 M 1 Tin học căn bản

16 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt ML007 M 2 Logic học đại cương

19 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
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23 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT302 M 2

Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐKTKTCT
TIN 
HỌC 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng

26 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT101        8,60 A 4 Lập trình căn bản A
27 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT112        8,10 B+ 3 Mạng máy tính
28 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT107        8,00 B+ 3 Hệ điều hành
29 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT128        8,30 B+ 2 Kỹ thuật đồ hoạ - CNTT
30 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT103        8,90 A 4 Cấu trúc dữ liệu
31 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT448        7,70 B 2 Công nghệ Web
32 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT114        7,60 B 3 Lập trình hướng đối tượng C++
33 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT319        7,60 B 2 Lập trình mạng
34 CĐKTKTCT TIN 2 DC13V7K006 Lê Thành Đạt CT109        8,60 A 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 

1 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2
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9 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT001 M 1 Tin học căn bản

16 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang ML007 M 2 Logic học đại cương

19 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT
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24 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT101        6,00 C 4 Lập trình căn bản A
27 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT103        5,90 C 4 Cấu trúc dữ liệu
28 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT128        7,00 B 2 Kỹ thuật đồ hoạ - CNTT
29 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT114        5,00 D 3 Lập trình hướng đối tượng C++
30 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT107        7,50 B 3 Hệ điều hành
31 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT448        5,69 C 2 Công nghệ Web
32 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT311        5,50 C 2 Phương pháp NCKH
33 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT319        5,40 D 2 Lập trình mạng
34 CĐKTKTCT CNTT 2 DC13V7K010 Lâm Quốc Khang CT109        5,70 C 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
1 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT001 M 1 Tin học căn bản
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16 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm
23 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT101 7,00     B 4 Lập trình căn bản A
27 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT106 6,20     C 4 Hệ cơ sở dữ liệu
28 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT103 6,60     C+ 4 Cấu trúc dữ liệu
29 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT334 6,20     C 2 Quản trị mạng trên Linux
30 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT167 7,00     B 2 Ngôn ngữ lập trình Java
31 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT112 7,80     B 3 Mạng máy tính
32 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT107 6,90     C+ 3 Hệ điều hành
33 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT309 6,20     C 2 Quản lý dự án tin học
34 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT449 6,10     C 3 Phát triển ứng dụng Web
35 CĐNGHỀ CT QTMMT 2 DC1356K004 Lý Thanh Hoàng CT448 6,00     C 2 Công nghệ Web

1 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
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5 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
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20 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT101        7,00 B 4 Lập trình căn bản A
27 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT114        6,00 C 3 Lập trình hướng đối tượng C++
28 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT112        5,00 D 3 Mạng máy tính
29 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT103        5,00 D 4 Cấu trúc dữ liệu
30 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT107        5,00 D 3 Hệ điều hành
31 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT449        7,00 B 3 Phát triển ứng dụng Web
32 ĐH CỬU LONG CNTT 2 DC13V7K018 Nguyễn Thành Phú CT311        7,00 B 2 Phương pháp NCKH

1 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)
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7 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

24/46



STT TRƯỜNG CĐ NGÀNH 
CĐ

Thời 
gian 
ĐT

MASV HỌ TÊN MÃ MÔN  ĐIỂM 
CĐ 

ĐIỂM 
BL

TC TÊN MÔN

22 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT

24 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT302 M 2

Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 ĐH KHTN
CĐ TIN 
HỌC 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng

26 ĐH KHTN CĐ TIN 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT103        5,00 D 4 Cấu trúc dữ liệu
27 ĐH KHTN CĐ TIN 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT101        5,50 C 4 Lập trình căn bản A
28 ĐH KHTN CĐ TIN 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT128        5,00 D 2 Kỹ thuật đồ hoạ - CNTT
29 ĐH KHTN CĐ TIN 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT107        5,00 D 3 Hệ điều hành
30 ĐH KHTN CĐ TIN 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT114        5,00 D 3 Lập trình hướng đối tượng C++
31 ĐH KHTN CĐ TIN 2 DC13V7K029 Lê Văn Vĩ CT112        5,00 D 3 Mạng máy tính

1 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2
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9 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT113 M 2 Nhập môn công nghệ phần mềm

23 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT123 M 2 Quy hoạch tuyến tính – CNTT
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24 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT302 M 2
Phát triển phần mềm mã nguồn 
mở

25 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT335 M 3 Thiết kế & cài đặt mạng
26 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT103        5,00 D 4 Cấu trúc dữ liệu
27 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT102 D 3 Toán rời rạc 1 
28 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT107 D 3 Hệ điều hành
29 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT101 D 4 Lập trình căn bản A
30 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT106 C 4 Hệ cơ sở dữ liệu
31 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT109 C 3 Phân tích & thiết kế hệ thống 
32 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT112 C 3 Mạng máy tính
33 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT115 D 2 Chuyên đề  ngôn ngữ  lập trình 1
34 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT349 A 2 Thương mại điện tử -CNTT
35 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT110 C 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
36 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT114 D 3 Lập trình hướng đối tượng C++
37 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT110 C+ 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
38 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT448 C 2 Công nghệ Web
39 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT304 B+ 2 Giao diện người – máy
40 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT309 C+ 2 Quản lý dự án tin học
41 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT119 C+ 3 Toán rời rạc 2 
42 ĐHCT HTTT 2 DC13V7K008 Nguyễn Mạnh Hà CT312 C 3 Khai khoáng dữ liệu
1 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
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10 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT001 M 1 Tin học căn bản
16 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân ML007 M 2 Logic học đại cương
19 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT
22 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT309 8,9 A 2 Quản lý dự án tin học
23 CĐ NGHỀ AG QTM 2,5 DC13V7K028 Trần Thị Cẩm Vân CT167 8,1 B+ 2 Ngôn ngữ lập trình Java

1
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1
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8
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang TN010 M 3 Xác suất thống kê

14
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT001 M 1 Tin học căn bản

16
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang ML007 M 2 Logic học đại cương

19
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐ NGHỀ VIỆT QTMM 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT107        6,20 C 3 Hệ điều hành
23 CĐ NGHỀ VIỆT QTMM 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT309        7,00 B 2 Quản lý dự án tin học
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24 CĐ NGHỀ VIỆT QTMM 2,5 DC13V7K011 Vương Quốc Khang CT334        7,50 B 2 Quản trị mạng trên Linux

1
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi TN010 M 3 Xác suất thống kê

14
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
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15
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT001 M 1 Tin học căn bản

16
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi ML007 M 2 Logic học đại cương

19
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21
CĐ NGHỀ VIỆT 
MỸ

QTMM
T 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

22 CĐ NGHỀ VIỆT QTMM 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT107        6,40 C 3 Hệ điều hành
23 CĐ NGHỀ VIỆT QTMM 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT309        6,40 C 2 Quản lý dự án tin học
24 CĐ NGHỀ VIỆT QTMM 2,5 DC13V7K012 Lâm Đăng Khôi CT334        7,10 B 2 Quản trị mạng trên Linux

1 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)
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7 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT001 M 1 Tin học căn bản

16 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng ML007 M 2 Logic học đại cương

19 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 CĐCĐ VL
CĐ LT 
CNTT 2,5 DC13V7K019

Phạm Thị Xuân 
Phượng CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT
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1 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)
2 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)
3 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
4 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)
5 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)
6 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương ML009 M 2
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương ML010 M 3
Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương ML011 M 3
Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương TN001 M 3 Vi – Tích phân A1
12 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
13 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương TN010 M 3 Xác suất thống kê
14 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học
15 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT001 M 1 Tin học căn bản
16 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT002 M 2 TT.Tin học căn bản
17 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương KL001 M 2 Pháp luật đại cương
18 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương ML007 M 2 Logic học đại cương
19 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT104 M 2 Kiến trúc máy tính
20 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học
21 ISPACE QTMMT 2,5 DC1356K010 Nguyễn Văn Phương CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
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4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng ML007 M 2 Logic học đại cương
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19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K004 Mai Minh Chượng CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
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13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K009 Nguyễn Thanh Hiền CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)
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7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K014 Nguyễn Hữu Long CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT
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1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT001 M 1 Tin học căn bản
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16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K015 Trương Văn Lộc CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh
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10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K017 Huỳnh Hiếu Nhân CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)
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4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo ML007 M 2 Logic học đại cương
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19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K020 Lê Văn Thảo CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo TN002 M 4 Vi – Tích phân A2
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13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K021 Trương Phương Thảo CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)
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7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT001 M 1 Tin học căn bản

16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K022 Lê Đăng Việt Thắng CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT
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1 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy QP002 M 8 Giáo dục quốc phòng (*)

2 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy TC101 M 1 Giáo dục thể chất 1 (*)

3 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy TC002 M 1 Giáo dục thể chất 2 (*)

4 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT801 M 4 Anh văn căn bản 1  (*)

5 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT802 M 3 Anh văn căn bản 2  (*)

6 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT803 M 3 Anh văn căn bản 3  (*)

7 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy ML009 M 2

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 1

8 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy ML010 M 3

Những nguyên lý cơ bản của CN 
Mác-Lênin 2

9 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy ML006 M 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh

10 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy ML011 M 3

Đường lối Cách mạng của 
ĐCSVN

11 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy TN001 M 3 Vi – Tích phân A1

12 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy TN002 M 4 Vi – Tích phân A2

13 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy TN010 M 3 Xác suất thống kê

14 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy TN012 M 4 Đại số tuyến tính & Hình học

15 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT001 M 1 Tin học căn bản
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16 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT002 M 2 TT.Tin học căn bản

17 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy KL001 M 2 Pháp luật đại cương

18 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy ML007 M 2 Logic học đại cương

19 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT104 M 2 Kiến trúc máy tính

20 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT118 M 2 Anh văn chuyên môn - Tin học

21 ISPACE
QTMM
T 2,5 DC13V7K027 Trần Văn Túy CT450 M 2 Thực tập thực tế - CNTT

Ngày 24 tháng 03 năm 2014
Ban chủ nhiệm Khoa Trợ lý giáo vụ

NGÔ BÁ HÙNG NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG
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